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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 1, 𝐴𝐷 = 2, 𝐴𝐴′ = 2. Tính độ dài của vectơ 𝑢⃗ =

𝐷′𝐶′⃗ + 𝐷′𝐴′ + 𝐷′𝐷.

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 5.

Câu 3. Gọi 𝑀  và 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 +
16

𝑥
− 3 trên đoạn 

[1; 16]. Tính 𝑀 + 𝑚.

Câu 4. Một mô hình thời gian xử lí dùng hàm số dạng 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 +
𝑘

𝑥 − 𝑐
 với 𝑎 > 0, 𝑘 > 0 ba tham số 𝑎, 

𝑏, 𝑘 không được công bố. Bảng biến thiên của 𝑓  trên tập xác định:

𝑥 −∞ −8 −1 6 +∞

𝑓′(𝑥) 0 không xác định 0

𝑓(𝑥) cực đại −57 −∞ ‖ +∞ cực tiểu ?

(dấu 𝑓′ là + trên (−∞;−8), − trên (−8;−1) và trên (−1; 6), + trên (6;+∞).) Ngoài ra đồ thị đi qua điểm 

𝑃(13; 69). Tìm tung độ cực tiểu còn trống trong bảng biến thiên (trả lời kèm dấu).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một xưởng sản xuất có chi phí cho 𝑥 sản phẩm là 𝐶(𝑥) = 𝑥2 + 10𝑥 + 50 (triệu đồng). Mỗi sản phẩm 

bán ra thu về 34 triệu đồng.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑚𝑥2 + 24𝑥 − 6, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−6; 6]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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